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THÔNG TƯ

Hướng dẫn thực hiện một số điều của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP

ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn

thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam làm việc ở nước ngoài

Thi hành Nghị định số 81/2003/NĐ-CP ngày 17 tháng 7 năm 2003 của Chính phủ

quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Bộ luật Lao động về người lao động Việt Nam

làm việc ở nước ngoài (sau đây gọi là Nghị định số 81/2003/NĐ-CP), sau khi có ý

kiến tham gia của các Bộ, Ngành liên quan, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội

hướng dẫn thực hiện như sau:

I. THỦ TỤC CẤP GIẤY PHÉP HOẠT ĐỘNG

XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

1. Hồ sơ đề nghị cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động.

1.1. Hồ sơ đề nghị cấp mới giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động theo quy định tại

Khoản 1, Điều 10 Nghị định 81/2003/NĐ-CP bao gồm:

a) Đơn đề nghị cấp giấy phép (theo mẫu số 1 kèm theo Thông tư này).

b) Văn bản đề nghị của cơ quan quản lý doanh nghiệp:

- Văn bản của Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ,

Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các tỉnh, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng công ty nhà

nước hoạt động theo mô hình quy định tại Quyết định số 91/TTg ngày 07/3/1994 của

Thủ tướng Chính phủ đối với doanh nghiệp Nhà nước;

- Văn bản của người đứng đầu các tổ chức nêu tại Khoản 3 Điều 8 Nghị định số

81/2003/NĐ-CP đối với doanh nghiệp do tổ chức đó quản lý;

- Văn bản của Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh nơi doanh nghiệp đặt trụ sở chính

đối với doanh nghiệp quy định tại các Khoản 2, 4 Điều 8 Nghị định số 81/2003/NĐ-
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CP.

c) Bản sao quyết định thành lập doanh nghiệp và giấy chứng nhận đăng ký kinh

doanh (đối với doanh nghiệp quy định tại các Khoản 1, 3 Điều 8 Nghị định số

81/2003/NĐ-CP); bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh (đối với doanh

nghiệp quy định tại các Khoản 2, 4 Điều 8 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP).

d) Đề án về hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp (theo mẫu số 2 kèm

theo Thông tư này) đã được cơ quan quản lý doanh nghiệp phê duyệt.

đ) Bản xác nhận của cơ quan quản lý doanh nghiệp về vốn điều lệ của doanh nghiệp

tại thời điểm đề nghị cấp giấy phép.

e) Tài liệu chứng minh về trụ sở làm việc và cơ sở đào tạo - giáo dục định hướng

của doanh nghiệp:

- Bản sao một trong các giấy tờ sau: giấy chứng nhận quyền sở hữu nhà, văn bản

giao nhà cho doanh nghiệp sử dụng của cơ quan có thẩm quyền hoặc hợp đồng

thuê nhà với thời hạn trên 3 năm;

- Bản sao quyết định thành lập và giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của cơ sở

đào tạo - giáo dục định hướng trực thuộc doanh nghiệp.

g) Sơ yếu lý lịch của Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh nghiệp, của người đứng

đầu đơn vị xuất khẩu lao động và người đứng đầu cơ sở đào tạo - giáo dục định

hướng trực thuộc doanh nghiệp (theo mẫu số 3 kèm theo Thông tư này); danh sách

trích ngang của cán bộ thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động (theo mẫu số 4 kèm

theo Thông tư này).

h) Bản sao giấy chứng nhận ký quỹ hoạt động xuất khẩu lao động tại Ngân hàng.

Các bản sao phải có công chứng hợp pháp.

1.2. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép theo quy định tại Điều 36 Nghị định số

81/2003/NĐ-CP bao gồm:

a) Báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu lao động của doanh nghiệp kèm theo bản

chính giấy phép đã được cấp.

b) Tài liệu quy định tại Khoản đ, e, g, h Điểm 1.1 Mục I Thông tư này.



c) Giấy xác nhận của Cục Quản lý lao động ngoài nước về việc doanh nghiệp đã nộp

đủ phí quản lý theo quy định tại Nghị định số 152/1999/NĐ-CP ngày 20/9/1999 của

Chính phủ, xác nhận về việc doanh nghiệp đã đóng đủ Quỹ hỗ trợ xuất khẩu lao

động theo quy định của Nghị định số 81/2003/NĐ-CP.

1.3. Hồ sơ đề nghị cấp đổi giấy phép theo quy định tại Điều 12 Nghị định số

81/2003/NĐ-CP bao gồm:

a) Báo cáo kết quả hoạt động xuất khẩu lao động kèm theo bản chính giấy phép đã

được cấp.

b) Tài liệu quy định tại Điểm 1.1 và Khoản c Điều 1.2 Mục I Thông tư này; điều lệ tổ

chức và hoạt động của doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp quy định tại Khoản 4

Điều 8 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP).

2. Thời hạn cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động theo Khoản 2 Điều 10 Nghị

định số 81/2003/NĐ-CP quy định như sau:

2.1. Doanh nghiệp lập hồ sơ theo quy định tại Điểm 1 Mục I nêu trên, gửi Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội (Cục Quản lý lao động ngoài nước). Trong thời hạn 15

ngày làm việc đối với doanh nghiệp đề nghị cấp mới giấy phép và 07 ngày làm việc

đối với doanh nghiệp cấp đổi giấy phép, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Bộ Lao

động - Thương binh và Xã hội cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động cho

doanh nghiệp (theo mẫu số 5 kèm theo Thông tư này). Trường hợp chưa đủ điều

kiện theo quy định, Cục quản lý lao động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho

doanh nghiệp về nội dung cần bổ sung; nếu doanh nghiệp không đủ điều kiện, Bộ

Lao động - Thương binh và Xã hội trả lời bằng văn bản nêu rõ lý do để cơ quan quản

lý doanh nghiệp và doanh nghiệp biết.

Đối với doanh nghiệp quy định tại Khoản 4 Điều 8 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP thì

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội trình Thủ tướng Chính phủ xem xét quyết

định.

2.2. Trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày cấp mới hoặc cấp đổi giấy phép, doanh

nghiệp phải đăng ký ít nhất trên một tờ báo của địa phương nơi doanh nghiệp đặt trụ



sở chính và một tờ báo của Trung ương trong 3 số liên tiếp với các thông tin chủ yếu

sau:

a) Tên đầy đủ, địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp, địa chỉ của đơn vị xuất khẩu

lao động, cơ sở đào tạo - giáo dục định hướng trực thuộc doanh nghiệp, số điện

thoại, số fax; chức năng hoạt động của doanh nghiệp.

b) Họ tên Chủ tịch Hội đồng Quản trị (nếu có), Tổng giám đốc hoặc Giám đốc doanh

nghiệp, người đứng đầu đơn vị xuất khẩu lao động, cơ sở đào tạo - giáo dục định

hướng trực thuộc doanh nghiệp.

c) Vốn điều lệ tại thời điểm cấp giấy phép.

d) Số và ngày cấp giấy phép hoạt động xuất khẩu lao động, thời điểm bắt đầu hoạt

động theo giấy phép.

II. ĐƠN VỊ XUẤT KHẨU LAO ĐỘNG

TRỰC THUỘC DOANH NGHIỆP

Đơn vị trực thuộc theo Khoản 13 Điều 14 Nghị định số 81/2003/NĐ-CP quy định như

sau:

1. Doanh nghiệp có giấy phép chỉ được giao nhiệm vụ xuất khẩu lao động cho không

quá hai đơn vị trực thuộc có trụ sở trên địa bàn tỉnh (thành phố) khác nhau. Doanh

nghiệp chịu trách nhiệm về hoạt động xuất khẩu lao động của các đơn vị trực thuộc

và chỉ doanh nghiệp mới thực hiện giao dịch với cơ quan quản lý nhà nước về xuất

khẩu lao động.

Doanh nghiệp quy định rõ phạm vi trách nhiệm, chức năng, quyền hạn cho đơn vị

xuất khẩu lao động; đồng thời báo cáo bằng văn bản (theo mẫu số 6 kèm theo

Thông tư này) cho cơ quan quản lý doanh nghiệp, Cục Quản lý lao động ngoài nước

và Sở Lao động - Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở đơn vị trực thuộc, kèm theo

bản sao hợp lệ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh, tài liệu chứng minh về trụ sở

làm việc và danh sách trích ngang của cán bộ thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao

động.

Đối với doanh nghiệp có quá hai đơn vị xuất khẩu lao động trực thuộc thì phải sắp

xếp lại trong thời hạn 60 ngày kể từ ngày Thông tư tư này có hiệu lực.



2. Khi doanh nghiệp, đơn vị trực thuộc, cơ sở đào tạo - giáo dục định hướng thay đổi

trụ sở và cán bộ thực hiện nhiệm vụ xuất khẩu lao động thì báo cáo bằng văn bản

với cơ quan quản lý doanh nghiệp, Cục quản lý lao động ngoài nước, Sở Lao động -

Thương binh và Xã hội nơi đặt trụ sở.

III. HỢP ĐỒNG VÀ ĐĂNG KÝ HỢP ĐỒNG

1. Hợp đồng ký với bên nước ngoài theo Khoản 1 Điều 14 và Khoản 4 Điều 25 Nghị

định số 81/2003/NĐ-CP quy định như sau:

1.1. Hợp đồng cung ứng lao động ký giữa doanh nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp

nước ngoài (không trực tiếp sử dụng hoặc trực tiếp sử dụng lao động), hợp đồng

nhận thầu, nhận khoán công trình hoặc dự án đầu tư ở nước ngoài có sử dụng lao

động Việt Nam và hợp đồng do người lao động trực tiếp ký với người sử dụng lao

động ở nước ngoài (hợp đồng cá nhân) sau đây gọi chung là hợp đồng.

Hợp đồng phải đảm bảo các điều kiện cơ bản về tiền lương, thu nhập; thời gian làm

việc, thời gian nghỉ ngơi, thời gian làm thêm giờ; điều kiện ăn, ở, làm việc; bảo hiểm

xã hội; bảo hộ lao động; chi phí đi từ Việt Nam đến nơi làm việc và ngược lại; trách

nhiệm giải quyết khi có tranh chấp lao động.

Nội dung về quyền lợi và nghĩa vụ của người lao động phải thống nhất trong các hợp

đồng: giữa người lao động và người sử dụng lao động nước ngoài, giữa doanh

nghiệp Việt Nam và doanh nghiệp nước ngoài, giữa người lao động và doanh nghiệp

Việt Nam.

1.2. Đối với một số lĩnh vực sử dụng nhiều lao động nữ và một số ngành nghề đặc

thù; những nơi chưa có lao động Việt Nam hoặc chưa có cơ quan đại diện Việt Nam;

hợp đồng tiếp nhận số lượng lớn lao động Việt Nam, doanh nghiệp báo cáo với Cục

Quản lý lao động ngoài nước về nội dung hợp đồng trước khi ký kết. Trong thời gian

07 ngày làm việc, kể từ ngày nhận được báo cáo của doanh nghiệp, Cục Quản lý lao

động ngoài nước thông báo bằng văn bản cho doanh nghiệp ý kiến của Cục về việc

ký kết hợp đồng này.

1.3. Hợp đồng chỉ được ký để đưa lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài các

nghề, công việc, khu vực không thuộc danh mục cấm quy định tại phụ lục số 1 kèm


